
STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

1 Trần Văn Sang 002646/AG-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Giám đốc

2 Lê Minh An 001561/AG-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Phó 

giám đốc

3 Nguyễn Hùng Dũng 001531/AG-CCHN Khám bệnh chữa bệnh Y học gia đình
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Phó 

giám đốc

4 Trần Mật Nhiệm 001540/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ 

khoa - KHHGĐ

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng phòng

5 Nguyễn Văn Dũng 0005801/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa

 bệnh đa khoa.

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Phó trưởng 

phòng

6 Lê Thị Kiêng 002684/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Nhân viên

7 Huỳnh Minh Mẫn 0005590/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Nhân viên

8 Nguyễn Minh Nghĩa
003859/AG-CCHN

QĐ 534/QĐ-SYT
KCB nội khoa, chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng phòng

9 Thái Hoàng Để 0005664/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Phó trưởng 

phòng

10 Đỗ Hoàng An 0004701/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện An Phú

2. Địa chỉ: Số 48, Tôn Thất Tùng, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần

4. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

11 Nguyễn Thị Huỳnh 0005053/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Nhân viên

12 Đào Hoàng Sáng 001548/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng phòng

13 Nguyễn Thị Ngọc Hương
001546/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

14 Hồ Quốc Phong

001536/AG-

CCHN

Số: 424/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ 

khoa - KHHGĐ

chuẩn đoán hình ảnh (siêu âm)

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

15 Hồ Minh Cường 009219/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ 

khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

16 Dương Thị Nhãn 007060/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

17 Nguyễn Thị Ten 006827/AG-CCHN Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

18 Nguyễn Thị Bích Hạnh 005113/AG-CCHN Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

19 Nguyễn Thị Bích Hoa
006805/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

20 Lê Thị Doanh Khoa
08121/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

21 Nguyễn Thị Phương
003819/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

22 RoThiDah
002702/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

23 Đặng Thị Út
002707/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

24
Nguyễn Đoàn Nguyệt

 Ánh

002692/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

25 Đoàn Thị Thủy
003818/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

26 Nguyễn Thị Tư
002706/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

27 Nguyễn Thị Ngọc Giàu
002729/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

28 Võ Ngọc Kiều
002699/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

29 Đỗ Thị Thu Thủy
002740/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

30 Nguyễn Hải Yến
002700/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

31 Lê Thị Thi
006845/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

32 Hà Thị Ngọc Diễm 007066/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

33 Nguyễn Ngọc Kiều
002703/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

34 Nguyễn Thị Bích Lê 008815/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

35 Phạm Phú Hòa

001562/AG-

CCHN

Số: 426/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh nội tổng hợp

Bổ sung ( chuẩn đoán hình ảnh siêu âm)

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

36 Võ Thị Tuyết Mai
003820/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

37 Trần Thị Thanh Thúy
002711/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

38 Nguyễn Công Lý
002712/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

39 Lê Thị Nhung
003820/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

40 Trần Văn Huy
002708/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

41 Lê Tuấn Thanh
002716/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

42 Trần Thị Bích Ngọc
002149/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

43 Võ Ngọc Lượng
002710/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

44 Lý Thị Hoàng Oanh
006794/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

45 Huỳnh Văn Khén
0005750/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

46 Dương Thanh Quang
006270/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

47 Nguyễn Thị Diễm Trang

001529/AG-

CCHN

Số: 533/QĐ-SYT

Khám chữa bệnh chuyên

 khoa nội tổng hợp

Bổ sung (chuẩn đoán hình ảnh siêu âm)

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

48 Trần Quốc Phong
007098/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

49 Dương Văn Quyền
07779/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Bác sĩ chuyên khoa I Da liễu

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

50 Ca Riêm
08011/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

51 Hoàng Thị Mỹ Hạnh
002731/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

52 Ngô Minh Cường
003829/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

53 Nguyễn Thị Kiều Ngân
003029/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

54 Nguyễn Cẩm Xuyến 008461/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

55 Lâm Thị Kim Loan
002737/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

56 Lê Thị Điều
002725/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

57 Trần Phong Vũ
002727/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

58 Nguyễn Văn Giảu
002724/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

59 Đào Thị Mỹ Tiên
002722/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

60 Nguyễn Thị Ngọc Loan
001560/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

61 Bùi Thị Kim Loan
002723/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

62 Nguyễn Văn Ngây
001549/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

63 Nguyễn Thị Thanh Sang
002728/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

64 Nguyễn Thị Kim Xuyến
002709/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

65 Lê Diễm Thúy
002679/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

66 Hà Diễm Phúc
006269/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

67 Nguyễn An Ninh
0005551/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Bác sĩ 

chuyên khoa I Nhiễm

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

68 Hồ Thị Tuyết Nhung
006268/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

69 Nguyễn Văn Kỳ
0005656/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

70 Lê Thị Kim Qui
002746/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

71 Võ Quốc Trạng 007541/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

72 Nguyễn Kim Ngọc 008499/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Bác sỉ điều trị

73 Võ Minh Mẫn 009162/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

74 Lê Minh Điều
002753/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

75 Nguyễn Thị Loan
002705/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

76 Nguyễn Thị Kim Liên
002733/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

77 Trần Thị Út Giàu
002720/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

78 Nguyễn Thị Hồng Loan
003817/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

79 Bùi Minh Khang 
003026/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xquang

80 Lê Thanh Hón
001537/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh ngoại

 khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

81 Mô Hâm Med
006271/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

82 Trần Ngọc Thanh Hoa
002693/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

83 Trần Thị Thùy Trang
002688/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

84 Nguyễn Tuấn Thiện
002696/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

85 Nguyễn Hữu Phước
002697/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

86 Nguyễn Văn Quyền
002689/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

87 Trần Vũ Phong
002686/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

88 Nguyễn Bá Trường
002695/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

89 Trần Phú An
008462/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

90 Nguyễn Văn Phụng
005655/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

91 Tô Văn Tới
002750/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

92 Trần Minh Tuấn
0004798/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

93 Nguyễn Thanh Hoàng 008622/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

94 Ngô Văn Công 006801/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

95 Hồ Lê Nguyệt Thanh 009163/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

96 Nguyễn Văn Thảo
08007/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

97
Phan Thị Kiều Diễm

 Phương

003822/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

98 Phạm Thị Bích Tuyền

002505/AG-

CCHN

Số: 181/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Bổ sung (chuẩn đoán hình ảnh siêu âm)

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

99 Mách ALY 0004253/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi Khoa
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

100 Nguyễn Thị Trúc Linh 006522/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

101 Nguyễn Thị Kim Yến 07646/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

102 Thái Thị Bích Liễu
002715/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

103 PhaHyMah
003824/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

104 Võ Thị Cút 
002719/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

105 Dương Thúy Liểu
003028/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

106 Thái Ngọc Kiểm
002683/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

107 Phạm Thị Cẩm Nhi
002726/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

108 Dương Thái Sử Hồng
006791/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

109 Thái Nhật Ý Vi
008465/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

110 Nguyễn Văn Tùng
001530/AG-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa nội tổng hợp; Bác sĩ chuyên khoa I Nội 

Thần kinh

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

111 Đặng Thị Cẩm Hồng
005658/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh

 đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó khoa

112 Nguyễn Ngọc Kiều
002735/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

113 Phạm Thị Mỹ Tiếu
002734/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

114 Trần Thị Diễm Thúy
003030/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

115 Nguyễn Ngọc Liền
003062/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

116 Hồ Thị Kim Hường
002738/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

117 Nguyễn Thị Kim Nhị
002736/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

118 Nguyễn Tấn Xuyên
003830/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

119 Bùi Thị Diễm
002732/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

120 Nguyễn Thị Nga
004051/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

121 Lê Ái Quốc 008460/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

122 Nguyễn Thị Nga 004051/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

123 Nguyễn Thị Mộng Tiến
002718/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

124 Nguyễn Thị Thanh Loan
002694/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

125 Nguyễn Thanh Trung
001532/AG-

CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng 

hợp

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

126 Phạm Văn Hùng
0005088/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

127 Phạm Thị Loan Nghi
0005662/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

128 Nguyễn Thị Thanh Lan
002713/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

129 Dương Văn Đây
002146/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

130 Nguyễn Thị Hồng Phúc
002147/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

131 Nguyễn Chí Hùng
0004052/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

132 Nguyễn Minh Quang
007065/AG-

CCHN
KCB nội khoa, chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

133 Dương Quốc Tuân
002010/AG-

CCHN
Xét nghiệm

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

134 Lê Minh Khánh
007253/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xquang

135 Nguyễn Thanh Hùng
002682/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xquang

136 Nguyễn Thành Vinh
003033/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xquang

137 Trần Thị Kim Nhớ
002678/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xét nghiệm viên

138 Lê Thị Kiều Loan 008621/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xét nghiệm viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

139 Huỳnh Hiếu Nghĩa 008679/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xét nghiệm viên

140 Dương Thị Mỹ Thanh
002691/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

141 Trần Hoàng Phương 008459/AG-CCHN Kỷ thuật viên xét nghiệm
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xét nghiệm viên

142 Nguyễn Thị Thanh Thủy 006899/AG-CCHN Kỷ thuật viên xét nghiệm
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xét nghiệm viên

143 Trần Thanh Thảo 07826/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sỹ viên

144 Huỳnh Thị Cúc
0005663/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học Cổ truyền

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

145 Nguyễn Hồng Lam
0005552/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

146 Lê Duy Thanh
006815/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

147 Nguyễn Thị Diễm Hương 08008/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

148
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền

001547/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

149 Trần Thị Bích Thủy
0004048/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

150 Tạ Anh Khoa
006819/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

151 Trần Tuấn Thanh
002099/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

152 Su bai Đah
002685/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

153 Nguyễn Ngọc Đờn
006913/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Phó 

trưởng khoa

154 Hồ Minh Phước
006912/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

155 Nguyễn Thế Hùng 008410/AG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng khoa

156 Lê Văn Liêm 0004979/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó khoa

157 Nguyễn Mạnh Hùng 006953/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ

158 Nguyễn Thị Trúc Phương 006829/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng

159 Nguyễn Văn Sum 008501/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Bác sỹ

160 Nguyễn Văn Phước

003947/AG-

CCHN

Số: 425/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh hệ nội

Bổ sung(chuẩn đoán hình ảnh siêu âm)

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

161 Nguyễn Thanh Duy
002717/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

162 Phạm Văn Hải
002095/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp; Bác sĩ chuyên khoa I Gia đình

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng phòng

163 Trần Vũ Linh
08009/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp.

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

164 Lê Thị Thúy
007064/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp.

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

165 Huỳnh Thị Loan
003031/AG- 

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

166 Lưu Thị Thanh Liễu
002742/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

167 Phạm Thị Nhanh
003032/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

168 Nguyễn Thị Thu Trang
002747/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

169 Trần Thị Huyền
002743/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

170 Trần Văn Lành
002751/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

171 Trần Thị Kim Chi
002745/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

172 Nguyễn Văn Sĩ
002752-AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

173 Nguyễn Thanh Sang
0004112/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

174 Huỳnh Thị Yến Loan 006726/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng phòng

175 Nguyễn Thị Thùy Loan
0004797/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

176 Lê Trung Nghĩa 006900/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sỹ viên

177 Ngyễn Văn Thẹn
0005999/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Khám bệnh 

bằng YHCT

178 Lê Tuấn 
0005181/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

179 Lê An Toàn
0005180/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó trưởng trạm

180 Nguyễn Văn Năm 08123/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

181 Trần Thị Ngọc Giàu
0005270/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

182 Lê Thị Hồng Gấm
002698/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

183 Đặng Văn Lê
0005050/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

184 Huỳnh Văn Lượng
08119/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

185 Thái Thị Ngọc Giúp 0005182/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

186 Trình Mỹ Tiên
0005054/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

187 Lê Thị Tuyết Minh
0005309/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

188 Lương Mỹ Ngọc
0002094/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp.

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

189 Đinh Thị Bé Thu
0005011/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

190 Huỳnh Thanh Nhân 006850/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

191 Nguyễn Ngọc Thanh
0005885/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

192 Lê Văn Niệm 009181/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

193 Phan Kha Nhất Kiệt 009135/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

194 Huỳnh Thanh Hải
0005780/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

195 Nguyễn Thị Kéo
0005883/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

196 Lê Thành Sơn
0004800/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

197 Trần Văn Cảnh
008502/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

198 Huỳnh Thị Nếu
0004801/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

199 Hồ Thế Điệp
0004893/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

200 Hồ Thị Thanh Thúy
08120/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

201 Nguyễn Minh Hiển
2195/AG-

CCHND

Đủ tiêu chuẩn hành nghề kinh doanh thuốc 

theo hình thức: nhà thuốc

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng trạm



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

202 Đặng Thị Gém
0005009/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó trưởng trạm

203 Nguyễn Văn Hải
0006954/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

204 Nguyễn Trí Dũng
0004999/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

205 Nguyễn Hữu Hồng
0004997/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

206 Nguyễn Thị Yến Mai 007320/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

207 Lê Thị Hồng 007059/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

208 Nguyễn Thị Bé Năm
0004994/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

209 Nguyễn Minh Trí
002730/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

210 Trần Hà My
0005844/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

211 Phạm Thị Bích Phượng
0005117/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó trưởng trạm

212 Huỳnh Thị Mỹ Dung
0005120/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

213 Nguyễn Văn Chí
0001545/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

214 Nguyễn Thị Bích Loan
08055/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

215 Huỳnh Thị Phượng
0005013/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

216 Dương Văn Nhiệp
0005014/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

217 Nguyễn Thị Hạnh 007505/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

218 Trần Thị Huyền Diệu
0004947/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng trạm

219 Nguyễn Mai Phương 006631/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

220 Lê Thị Cẩm Hường 0005112/AG-CCHN Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

221 Bùi Nhật Nam
0006519/AG-

CCHN

 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

222 Ngô Thị Ngọc Hân 07807/AG-CCHN Thông tư số 12/2011/TT-BYT 
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

223 Phan Minh Thuận
002739/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

224 Hồ Minh Thiện
0004998/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

225 Nguyễn Văn Lùng
08118/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

226 Lê Thị Thu
0004948/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó trưởng trạm

227 Trương Ngọc Trang
0004949/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

228 Phạm Thị Những
0004937/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

229 Nguyễn Văn Ngôn
0004799/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

230 Nguyễn Ngọc Bích
0005052/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

231 Trương Huệ Thiện
0004304/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

232 Nguyễn Thị Mai
0002097/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp.

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

233 Dương Thị Lài
0005004/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó trưởng trạm



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

234 Phan Văn Khoan
0004114/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

235 Nguyễn Thị Bích Thủy
0005005/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

236 Nguyễn Hồng Cúc
0005002/AG-

CCHN
Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Hộ sinh viên

237 Phan Thị Thanh Luyến
0002098/AG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp.

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

238 Trần Thị Thùy Trang 07885/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

239 Nguyễn Thị Xiêu
001543/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ nội

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Trưởng Trạm

240 Võ Thái Điền
0004932/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sỉ viên

241
Nguyễn Thị Kiều 

Chinh

0004936/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

242 Nguyễn Phi Hùng
0004934/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

243 Phạm Thị Hoàng Oanh
0004978/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Phó trưởng trạm

244 Trần Lý Phước Hiền 007621/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

245 Hồ Thị Kim Thoa 0005790/AG-CCHN
 Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- 

BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

246 Hà Quyên Quyên
0005114/AG-

CCHN
Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Điều dưỡng viên

247 Lê Anh Khoa 009496/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

248
Lê Như Ngọc 009720/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh

 đa khoa

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị

249 Tống Phước Hào 009757/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch

Bác 

Sĩ điều trị



STT Họ và tên
Số chứng

 chỉ hành nghề

Phạm vi hoạt

 động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề

 tại cơ sở khám bệnh , chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Vị trí 

chuyên môn

250 Trần Thị Thúy Nhi 009760/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Xét nghiệm viên

251 Nguyễn Khắc Cường 07685/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 - 6: 7g - 11g, 13g - 17g

Trực theo lịch
Y sĩ viên

An Phú, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

Kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trần Văn Sang
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